
 TÊ LỌC GANG CẦU ATK  

 

 
 

Nhà sản xuất: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT HCL 

VP/NMSX: Lô G5 KCN Hà Bình Phương, xã Thường Tín, TP. Hà Nội 

VPĐD Miền Nam: K48, đường F, KP5, P.Đông Hưng Thuận , TP.HCM 

http://www.hcl.vn;                  Hotline: 0367.608.608 
       

 

❖ CÔNG DỤNG 

Dùng để nối ống trước các đồng hồ đo nước và lắp đặt trên đường 

ống để ngăn rác chạy qua làm hỏng, kẹt đồng hồ và làm tắc đường 

ống, thường dùng ở các vị trí thấp ở mặt đất.  

❖ KẾT CẤU 

Thân, nắp gang cầu, gioăng cao su, sản phẩm được sơn Epoxy 

bóng bền đẹp.   

❖ TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: ISO 2531 - 2009  

❖ CẤU TẠO 

 

STT Cấu tạo Vật liệu 

 1 Nắp Gang cầu FCD450 

2 Gioăng cao su EPDM 

3 Bulong Mạ kẽm/Inox SUS304 

4 Thân Gang cầu FCD450 

5 Lưới lọc Inox SUS304 

 

❖ THÔNG SỐ KỸ THUẬT                        

 
Đường 

kính 

(DN) 

Chiều 

rộng 

(L) 

Chiều cao 

(h) 

Chiều cao 

thân 

(H) 

Độ dày 

(t) 

Thông số 

bulong 

(MxL) 

Số 

Bulong 

(n) 

Trọng 

lượng (kg) 

Áp lực  

làm việc 

(bar) 

80 250 165 360 7.0 14x70 5 20 PN10/16 

100 275 180 380 7.2 14x70 6 24 PN10/16 

150 330 220 470 7.8 16x80 8 45 PN10/16 

200 430 255 575 8.4 16x80 8 66 PN10/16 

250 460 280 650 9.0 16x80 10 105 PN10/16 

300 490 310 700 9.6 18x80 10 125 PN10/16 

350 540 325 725 10.2 18x80 12 140 PN10/16 

400 620 375 865 10.8 20x100 12 240 PN10/16 

500 760 415 925 12 20x100 16 365 PN10/16 
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